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	UỶ BAN NHÂN DÂN 
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH AN GIANG


	      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1248/QĐ-UBND
	      An Giang, ngày  27  tháng 7 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch đường gom, các vị trí đấu nối đường nhánh 

vào các Quốc lộ trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020

______________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 71/2007/QĐ-TTg ngày 22/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020;

Căn cứ công văn số 1400/BGTVT-KCHT ngày 05/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 91 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống giao thông thủy, bộ tỉnh An Giang thời kỳ 2007-2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 25/TTr-SXD ngày 07/6/2011 về việc thẩm định quy hoạch đường gom, các vị trí đấu nối đường nhánh vào các Quốc lộ trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch đường gom, các vị trí đấu nối đường nhánh vào các Quốc lộ trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Giao thông Vận tải lập năm 2011, với các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Phạm vi quy hoạch: Dọc theo Quốc lộ 91, Quốc lộ N1 và 80 trên địa bàn tỉnh.
2. Mục tiêu và nguyên tắc:

- Xác định vị trí các điểm đấu nối hợp lý, đảm bảo an toàn giao thông và năng lực thông hành khi đấu nối vào quốc lộ.
- Quy hoạch các điểm đấu nối trên nguyên tắc giữ nguyên các điểm đấu nối hiện trạng.
- Nguyên tắc căn cứ vào chức năng của tuyến đường, trong đó phân biệt tuyến đường chính và tuyến đường nhánh.

- Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 2241/BGTVT-VT ngày 24/4/2006.

3. Phương án quy hoạch các điểm đấu nối:

- Giữ nguyên các điểm đấu nối hiện hữu có cự ly phù hợp theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. 

- Ưu tiên các điểm đấu nối từ khu công nghiệp vào Quốc lộ, còn các điểm đấu nối khác sẽ nối vào đường gom hoặc đường bên dọc theo quốc lộ.

- Đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu: vị trí các điểm bán hiện nay giữ lại, những điểm có cự ly tối thiểu phù hợp với văn bản của Bộ Giao thông Vận tải và quyết định cho phép còn hiệu lực, còn các điểm bán khác sẽ điều chỉnh hoặc xây dựng cạnh đường gom trên nguyên tắc tính toán là số điểm phải di dời là ít nhất.

4. Nội dung quy hoạch đường gom và các điểm đấu nối:

4.1. Khu vực dọc theo Quốc lộ 91:

a. Đối với các tuyến nhánh:

- Các tuyến nhánh ở 2 bên Quốc lộ 91 được giữ nguyên hiện trạng, không xoá bỏ nếu không có tuyến mới thay thế. Những vị trí đấu nối vào Quốc lộ 91 có thể cải tạo, dịch chuyển thì sẽ được xem xét cùng với các đoạn tuyến đường gom dọc sao cho hợp lý. 

- Các tuyến nhánh chính dọc trên đoạn tuyến gồm Đường tỉnh 941, Đường tỉnh 943, Đường tỉnh 948, Đường tỉnh 955A (N1), Đường Nam Vịnh Tre (ĐT 945), Đường Nam Cây Dương (ĐT 947).

- Các khu đô thị hiện có trên tuyến là thành phố Long Xuyên, thị trấn An Châu, thị trấn Cái Dầu, thị xã Châu Đốc và thị trấn Nhà Bàng. Các tuyến nhánh cơ bản giữ nguyên như hiện trạng chỉ nâng cấp, cải tạo. 
b. Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 91:

- Trên Quốc lộ 91, ngoài các điểm đấu nối khác mức sẽ xuất hiện 2 kiểu đấu nối cùng mức là đấu nối liên thông (qua phân cách giữa) và đấu nối không liên thông. 

- Đấu nối cùng mức liên thông: giữ nguyên các vị trí đấu nối hiện tại đang liên thông, bổ sung một số vị trí đấu nối mới. Cự ly các đấu nối chưa đạt được trị số khuyến nghị là 05 km nhưng thực tế là khó di chuyển vị trí đấu nối hiện tại, do đó phải cho giải pháp hạn chế tốc độ tại các giao cắt liên thông này.

- Đấu nối cùng mức không liên thông: chủ yếu được đấu vào các đoạn đường gom cục bộ hoặc đường bên.
Tổng hợp các điểm đấu nối vào Quốc lộ 91
	TT
	Lý trình (Km)
	T
	P
	KC trái
	KC phải
	Các điểm đấu nối
	Tính chất đấu nối
	Ghi chú  hiện trạng và Quy hoạch

	I 
	TP Long Xuyên (km 51+140-66+647) 
	 
	 

	1
	53+150
	x
	
	0
	
	Đường vào doanh trại QĐND
	CMLT
	Hiện trạng

	2
	56+040
	x
	
	2890
	
	Đường vào Công viên Mỹ Thới
	CMLT
	Hiện trạng

	3
	62+200
	x
	
	6160
	
	Đường vào Đài TH An Giang
	CMLT
	Hiện trạng

	4
	64+916
	x
	
	2716
	
	Giao tuyến tránh Long Xuyên
	CMLT
	Quy hoạch

	5
	69+100
	x
	x
	4184
	
	Đường vào Huyện ủy
	CMLT
	Hiện trạng

	
	Tuyến tránh thành phố Long Xuyên: Quy hoạch đấu nối trên tuyến tránh QL91 qua thành phố Long Xuyên phải đảm bảo đúng cự ly  theo văn bản 2241 của Bộ GTVT và các văn bản hiện hành để bố trí các điểm đấu nối đảm bảo đúng cự ly.

	 II
	Huyện Châu Thành (km 66+647-80+900)

	1
	73+500
	x
	x
	4400
	4400
	Đường TL  (đi Tri Tôn)
	Nút vòng xuyến
	Hiện trạng

	2
	74 + 750
	x
	x
	1250
	1250
	Đường KCN Bình Hòa 
	CMLT
	Quy hoạch

	3
	78 + 850
	x
	x
	4100
	4100
	Đường vào sân vận động
	CMLT
	Hiện trạng

	
	- Đoạn qua thị trấn An Châu từ km 66+647 đến km72+741 các tuyến nhánh cơ bản giữ nguyên như hiện trạng chỉ nâng cấp, cải tạo

- Tuyến tránh thị xã An Châu: Quy hoạch đấu nối trên tuyến tránh QL 91 qua thị xã An Châu phải đảm bảo đúng cự ly  theo văn bản 2241 của Bộ GTVT và các văn bản hiện hành để bố trí các điểm đấu nối đảm bảo đúng cự ly.

	III 
	Huyện Châu Phú (km80+900-111+100)

	1
	82+400
	x
	 
	 3550
	 
	Đường vào cầu Bình Thuỷ(BT-BM)
	CMLT
	Quy hoạch

	2
	83+885
	 
	x
	 
	5035 
	Đường vô Chợ Trường Bình Mỹ
	CMLT
	Hiện trạng

	3
	84+620
	x
	 
	2220
	 
	Đường vô chợ Đình Bình Mỹ
	CMLT
	Hiện trạng

	4
	86+000
	x
	
	1380
	
	Giao tuyến tránh TT Cái Dầu
	CMLT
	Quy hoạch

	5
	87+200
	x
	 
	1200
	 
	Đường vô Chợ Năng Gù 
	CMLT
	Hiện trạng

	6
	92+780
	 
	x
	 
	8895
	Đường vô KCN Bình Long
	CMLT
	Hiện trạng

	7
	93+090
	x
	 
	5890
	 
	Đường Nam Phù Dật
	CMLT
	Hiện trạng

	8
	97+830
	x
	
	4740
	
	Đường vào nghĩa trang
	CMLT
	Hiện trạng

	9
	98+450
	x
	 
	620
	 
	Giao tuyến tránh TT Cái Dầu
	CMLT
	Quy hoạch

	10
	100+700
	 
	x
	 
	7920
	Đường xuống bến đò Vịnh Tre
	CMLT
	Hiện trạng

	11
	102+440
	 
	x
	 
	1740
	Đường TT hành chính xã Mỹ Phú
	CMLT
	Hiện trạng

	12
	103+590
	 
	x
	 
	1150
	Đường Cầu Ngang Ba Tiệm
	CMLT
	Hiện trạng

	13
	105+310
	 
	x
	 
	1720
	Đường tẻ qua Cầu Khánh Hòa
	CMLT
	Hiện trạng

	14
	107+440
	x
	 
	8990
	 
	Đường vào sân bóng
	CMLT
	Hiện trạng

	
	- Đoạn qua thị trấn Cái Dầu từ km 93+366 đến km95+916 các tuyến nhánh cơ bản giữ nguyên như hiện trạng chỉ nâng cấp, cải tạo.

- Tuyến tránh quốc lộ 91 trên địa bàn huyện Châu Phú: Quy hoạch đấu nối trên tuyến tránh QL 91 qua thị trấn Cái Dầu phải đảm bảo đúng cự ly  theo văn bản 2241 của Bộ GTVT và các văn bản hiện hành để bố trí các điểm đấu nối đảm bảo đúng cự ly. 

	 IV
	Thị xã Châu Đốc (110+100-127+600)

	1
	111 + 117
	 x
	x
	3677
	5807
	Đường Ven Bãi - Đường Mỹ Hòa
	CMLT
	Hiện trạng

	2
	112 + 900
	x
	 
	1783
	 
	Đường vào + ra bến xe
	CMLT
	Quy hoạch

	3
	113+071
	x
	
	171
	
	Giao tuyến tránh Châu Đốc
	CMLT
	Quy hoạch

	4
	125 + 450
	 
	x
	 
	14333
	Đường TT Vĩnh Tế
	CMLT
	Hiện trạng

	5
	125 + 800
	x
	 
	12729
	 
	Cầu sắt qua bãi rác
	CMLT
	Hiện trạng

	6
	125+815
	x
	
	
	15
	Giao tuyến tránh Châu Đốc
	CMLT
	Quy hoạch

	7
	127 + 550
	 
	x
	 
	2100
	Đường Tha La
	CMLT
	Hiện trạng

	
	Tuyến tránh QL 91 qua thị xã Châu Đốc: QL 91 đi qua thị xã Châu Đốc đã được Bộ GTVT bàn giao lại cho Sở GTVT quản lý. Quy hoạch đấu nối trên tuyến tránh QL 91 qua thị xã Châu Đốc phải đảm bảo đúng cự ly  theo văn bản 2241 của Bộ GTVT và các văn bản hiện hành để bố trí các điểm đấu nối đảm bảo đúng cự ly.

	V 
	Huyện Tịnh Biên (km127+600-142+152)

	1
	128 + 050
	x
	 
	2235 
	 
	Đường vào KDC
	CMLT
	Quy hoạch

	2
	130 +900
	x
	
	2850 
	 
	Giao hương lộ 6
	CMLT
	Hiện trạng

	3
	131+000
	
	x
	
	3450
	Đường vào công ty điện nước
	CMLT
	Hiện trạng

	4
	131+400
	x
	
	500
	
	Đường vào UBND huyện
	CMLT
	Hiện trạng

	5
	132+650
	x
	x
	1250
	1650
	Giao hương lộ 8 và ĐT948
	CMLT
	Hiện trạng

	6
	135+550
	x
	
	2900
	
	Giao hương lộ 6
	CMLT
	Hiện trạng

	7
	137+360
	x
	
	1810
	
	Giao đường Xuân Hiệp – Xuân Phú
	CMLT
	Hiện trạng

	8
	137+400
	
	x
	
	4750
	Giao hương lộ 9
	CMLT
	Hiện trạng

	9
	138+445
	x
	
	1045
	
	Giao QL 91 cũ với QL 91 cũ
	CMLT
	Quy hoạch

	10
	139+650
	x
	
	1205
	
	Giao hương lộ 17
	CMLT
	Hiện trạng

	11
	139+800
	x
	x
	150
	2400
	Giao ĐT 955A & tuyến N1
	CMLT
	Hiện trạng

	12
	140+120
	x
	
	320
	
	Giao QL91 cũ với  QL91 mới
	CMLT
	Quy hoạch

	
	- Đoạn qua thị trấn Tịnh Biên từ km 137+360 đến km 139+800, qua thị trấn Nhà Bàng km 130+900 đến km 133+800 các tuyến nhánh cơ bản giữ nguyên như hiện trạng chỉ nâng cấp, cải tạo.

- Tuyến tránh QL 91 qua thị trấn Tịnh Biên: Quy hoạch đấu nối trên tuyến tránh QL 91 qua thị xã Châu Đốc phải đảm bảo đúng cự ly  theo văn bản 2241 của Bộ GTVT và các văn bản hiện hành để bố trí các điểm đấu nối đảm bảo đúng cự ly.


c. Đấu nối từ trạm xăng dầu: 

- Cự ly quy hoạch các điểm đấu nối cửa hàng kinh doanh xăng dầu là 02 km.

- Đối với đường giao thông trong khu vực nội của thành phố Long Xuyên và  thị xã Châu Đốc giữ theo hiện trạng.

Tổng hợp các các vị trí trạm xăng dầu trên Quốc lộ 91

	TT
	Lý trình
	T
	P
	KC trái
	KC phải
	Tên trạm
	Ghi chú HT và QH

	I
	TP Long Xuyên (km 51+140-66+647)
	

	
	Các trạm xăng đầu trong thành phố giữ nguyên hiện trạng

	
	- Quy hoạch các trạm xăng dâu trên tuyến tránh QL 91 qua thành phố Long Xuyên phải đảm bảo đúng cự ly đấu nối theo văn bản 2241 của Bộ GTVT và các văn bản có liên quan khác.

	II
	Huyện Châu Thành (km 66+647-80+900)
	

	1
	73 + 300
	 
	x
	 
	 
	TXD Bình Hòa
	 

	2
	75 + 300
	x
	 
	 3400
	 
	TXD Mỹ Dung
	 

	3
	77 + 700
	 
	x
	 
	4400 
	TXD Thanh Long
	 

	4
	77 + 900
	 
	x
	 
	 
	TXD An Hòa
	Di dời vào đường bên

	5
	78 + 900
	 
	x
	 
	 1200
	TXD Nghĩa Mai
	 

	
	- Đoạn qua thị trấn An Châu từ km 67+647 đến km72+741 các TXD cơ bản giữ nguyên như hiện trạng.

- Quy hoạch các trạm xăng dâu trên tuyến tránh QL 91 qua thị trấn An Châu phải đảm bảo đúng cự ly đấu nối theo văn bản 2241 của Bộ GTVT và các văn bản có liên quan khác.

	III
	Huyện Châu Phú (km80+900-111+100)
	

	1
	81+250
	x
	 
	 
	 
	TXD Tăng Văn Hến
	

	2
	84+490
	x
	 
	3240
	 
	TXD Tư Hiền (Đồng Lợi)
	

	3
	85+640
	x
	 
	 
	 
	TXD  Kim Hường
	Di dời vào đường bên 

	4
	87+300
	x
	 
	2810
	 
	TXD Năng Gù
	

	5
	87+850
	x
	 
	 
	 
	TXD công ty xăng dầu AG (điểm trường A)
	Di dời vào đường bên 

	6
	88+730
	x
	 
	 
	 
	TXD  Phan Văn Đỏm
	Di dời vào đường bên 

	7
	89+320
	x
	 
	2020
	 
	TXD  Lâm Văn No
	

	8
	91+200
	 
	x
	 
	 
	TXD Tư Long
	

	9
	92+380
	 
	x
	 
	 
	TXD  Phúc Toàn
	Di dời vào đường bên 

	10
	97+930
	 
	x
	 
	6730
	TXD Vịnh Tre
	

	11
	98+570
	x
	 
	4370
	
	TXD Tài Lộc 1
	

	12
	99+420
	 
	x
	 
	1490
	TXD  Phát Lợi
	Di dời vào đường bên 

	13
	102+790
	 
	x
	 
	3370
	TXD Võ Minh Trí
	

	14
	105+100
	x
	 
	6530
	 
	TXD Phan Thanh Hải 1
	

	15
	
	
	
	
	
	TXD Bích Thủy
	

	16
	105+115
	 
	x
	
	 2325
	TXD  Thanh Minh
	

	17
	106+130
	x
	 
	 
	 
	TXD Thu Bảy
	Di dời vào đường bên 

	18
	106+790
	 
	x
	 
	 
	TXD ngang trụ sở UBND xã Mỹ Đức
	Di dời vào đường bên 

	19
	107+910
	 
	x
	
	2795
	TXD  Trần Minh Lấn
	

	20
	108+995
	 
	x
	
	 
	TXD  Quách Thành
	Di dời vào đường bên 

	21
	109+480
	 
	x
	
	1570
	TXD Phan Thanh Hải 2
	

	
	- Đoạn qua thị trấn Cái Dầu từ km 93+366 đến km95+916 các TXD cơ bản giữ nguyên như hiện trạng.

- Quy hoạch các trạm xăng dâu trên tuyến tránh QL 91 qua thị trấn Cái Dầu phải đảm bảo đúng cự ly đấu nối theo văn bản 2241 của Bộ GTVT và các văn bản có liên quan khác.

	IV
	 Thị xã Châu Đốc (110+100-127+600)
	 

	 1
	111 + 250
	 
	x
	 
	 
	TXD Mỹ Ngọc
	 

	 2
	111 + 900
	x
	 
	 
	 
	TXD Nguyễn Văn Tuấn
	Di dời vào đường bên

	 3
	112 + 800
	x
	 
	 
	 
	TXD Hòa Bình
	 

	4
	112+900
	
	
	
	
	TXD dự kiến
	Chưa có vị trí trái hay phải

	5
	118+200
	
	
	
	
	TXD dự kiến
	Chưa có vị trí trái hay phải

	6
	124+100
	
	
	
	
	TXD dự kiến
	Chưa có vị trí trái hay phải

	
	Quy hoạch các trạm xăng dâu trên tuyến tránh QL 91 qua thị xã Châu Đốc phải đảm bảo đúng cự ly đấu nối theo văn bản 2241 của Bộ GTVT và các văn bản có liên quan khác.

	V
	Huyện Tịnh Biên (km127+600-142+152)
	

	1
	128+150
	
	x
	
	
	TXD Minh Nguyệt
	

	2
	128+700
	
	x
	
	
	TXD Minh Nguyệt
	Đấu nối vào đường bên

	3
	129+500
	
	x
	
	
	TXD Thanh Tùng
	Đấu nối vào đường bên

	4
	131+400
	
	x
	
	3250
	Cty xăng dầu Nhà Bàng
	

	5
	132+200
	x
	
	
	
	TXD Quang Thái
	

	6
	132+400
	x
	
	
	
	TXD Minh Nguyệt
	Đấu nối vào đường bên

	7
	135+650
	
	x
	
	4250
	TXD Kim Sang
	

	
	- Đoạn qua thị trấn Tịnh Biên từ km 137+360 đến km 139+800 các TXD cơ bản giữ nguyên như hiện trạng.

- Quy hoạch các trạm xăng dâu trên tuyến tránh QL 91 qua thị trấn Tịnh Biên phải đảm bảo đúng cự ly đấu nối theo văn bản 2241 của Bộ GTVT và các văn bản có liên quan khác.


d. Quy hoạch đường bên vào Quốc lộ 91:

- Mỗi đoạn đường bên bố trí tối thiểu 1 đầu nối liên thông ra Quốc lộ 91.

- Mặt cắt ngang của đường bên hoàn chỉnh tối thiểu đạt 2 làn xe, các đoạn qua khu dân cư và khu công nghiệp có thiết kế vỉa hè, khuyến khích chủ đầu tư thực hiện quy mô cao hơn.

- Đường bên theo TCVN4054-2005 đặt sát lề đường Quốc lộ 91 hiện tại. Đối với những khu trong đô thị Long Xuyên, Châu Đốc không quy hoạch đường gom và đường bên.

Tổng hợp đường gom trên Quốc lộ 91

	TT
	Từ Km.. đến Km..
	Trái (Km)
	Phải (Km)

	
	Km 73+290 - Km 93 + 250
	19,86
	

	
	Km 73+500 – Km 93+250
	
	19,75

	
	Km 95+916 – Km 112+400
	
	16,484

	
	Km 96+245 – Km 113+071
	16,826
	

	
	Km 127+550 – 131+000
	
	3,45

	
	Km 128+050 – 129+850
	1,8
	

	
	Km 135+350 – Km 137+400
	
	2,05

	
	Tổng Cộng
	38,486
	41,734


4.2. Khu vực Quốc lộ N1:

a. Quy hoạch tuyến nhánh: Các tuyến nhánh hiện hữu giữ nguyên hiện trạng (không xoá bỏ nếu không có tuyến mới thay thế). Những vị trí đấu nối có thể cải tạo, dịch chuyển thì sẽ được xem xét cùng với các đoạn tuyến đường gom dọc đảm bảo hợp lý. 

b. Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ N1: Đấu nối cùng mức liên thông: giữ nguyên các vị trí đấu nối hiện tại và bổ sung một số vị trí đấu nối mới. 

Tổng hợp các điểm đấu nối với Quốc lộ N1

	TT
	Lý trình
	 KC trái 
	 KC phải 
	Các điểm đấu nối
	Tính chất đấu nối
	Hình thức đấu nối

	I
	Huyện Tịnh Biên
	
	
	

	
	00+000
	x
	
	QL 91
	CMLT
	Hiện có, giữ nguyên

	
	01+710
	1710
	
	Đường Gò Cây Sung
	CMLT
	Hiện có, giữ nguyên

	
	03+700
	1990
	
	Đường 20 An Nông
	CMLT
	Hiện có, giữ nguyên

	
	05+200
	1500
	
	Đường vào tuyến DC
	CMLT
	Hiện có, giữ nguyên

	
	05+850
	650
	
	Đường 3/2
	CMLT
	Hiện có, giữ nguyên

	
	07+800
	1950
	
	Đường kênh 23
	CMLT
	Hiện có, giữ nguyên

	II
	Huyện Tri Tôn
	
	
	Chưa thống kê được km do chưa có cột km

	
	 
	x
	 
	Đường kênh 24
	CMLT
	Hiện có, giữ nguyên

	
	
	4000
	 
	Đường TL 955B
	CMLT
	Hiện có, giữ nguyên

	
	
	2000
	 
	Đường Kinh Mới
	CMLT
	Hiện có, giữ nguyên

	
	
	150
	 
	Đường Kinh T5
	CMLT
	Hiện có, giữ nguyên

	
	
	4500
	 
	Đường Kinh T4 cũ
	CMLT
	Hiện có, giữ nguyên

	
	
	1500
	 
	Đường Kinh T4 mới
	CMLT
	Hiện có, giữ nguyên

	
	 
	 
	x
	Đường lên biên giới Lạc Quới
	CMLT
	Hiện có, giữ nguyên

	
	
	 
	10000
	Đường lên biên giới Vĩnh Gia
	CMLT
	Hiện có, giữ nguyên


c. Đấu nối từ trạm xăng dầu: khoảng cách các trạm xăng 02 km 

Tổng hợp các các vị trí trạm xăng dầu trên Quốc lộ N1
	TT
	Lý trình
	T
	P
	KC trái
	KC phải
	Tên trạm
	Ghi chú HT và QH

	I
	Huyện Tịnh Biên
	
	

	1
	00+080
	x
	
	
	
	TXD cấp phát XD số 1
	Hiện có, giữ nguyên

	2
	03+500
	x
	
	3420
	
	TXD Nguyễn Thị Út
	Quy Hoạch

	3
	04+125
	x
	
	
	
	TXD Phạm Văn Thống
	Di dời vào đường bên

	4
	04+150
	x
	
	
	
	TXD Minh Nguyệt
	Chọn vị trí mới đảm bảo cự ly hoặc đấu nối vào đường bên

	5
	05+500
	x
	
	2000
	
	TXD Phạm Văn Thống
	

	6
	08+100
	x
	
	2600
	
	TXD Út Quyên
	

	II
	Huyện Tri Tôn
	
	

	1
	
	
	
	
	
	TXD Chí Lương (Lạc Quới)
	Hiện có, giữ nguyên

	2
	
	x
	
	1,8
	
	TXD Tuyết Phương (Lạc Quới)
	Hiện có, giữ nguyên

	3
	
	x
	
	0,7
	
	TXD Lâm Ánh Nguyệt (Lạc Quới)
	Di rời vào đường bên

	4
	
	x
	
	2,5
	
	TXD Huy Dũng (Vĩnh Gia)
	Hiện có, giữ nguyên

	5
	
	x
	
	0,15
	
	TXD Kim Chi (Vĩnh Gia)
	Di rời vào đương bên

	6
	
	x
	
	2
	
	TXD Ngôn (Vĩnh Gia)
	Hiện có, giữ nguyên


d. Quy hoạch đường gom vào Quốc lộ N1: chỉ quy hoạch đường bên cho Quốc lộ N1.

Tổng hợp đường bên Quốc lộ N1
	TT
	Từ Km.. đến Km..
	Trái (Km)
	Phải (Km)

	
	00+000 - 05+650
	5,65
	

	
	05+850 - 07+800
	1,95
	

	
	Tổng Cộng
	7,6
	


4.3 Khu vực Quốc lộ 80:

a. Quy hoạch các tuyến nhánh: được giữ nguyên hiện trạng, không xoá bỏ nếu không có tuyến mới thay thế. Những vị trí đấu nối vào Quốc lộ 80 có thể cải tạo, dịch chuyển các đoạn tuyến đường gom dọc sao cho hợp lý. Trên Quốc lộ 80 không có tuyến nhánh quy hoạch mới mà chỉ có nâng cấp, cải tạo tuyến hiện có hoặc cải tạo cục bộ. 

b. Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 80:
- Đấu nối cùng mức liên thông: giữ nguyên các vị trí đấu nối hiện tại đang liên thông.

- Đấu nối cùng mức không liên thông: Các tuyến đường ngang hiện tại đang đấu nối không liên thông vào Quốc lộ 80 có lưu lượng thấp (<100 xe/ngày đêm) và chỉ có điểm nhập dòng với dòng chính trên Quốc lộ 80 nên sẽ không ảnh hưởng nhiều tới dòng chính, các điểm khác thuộc các khu vực đô thị hay dân cư đông. 

Tổng hợp các điểm đấu nối với Quốc lộ 80

	TT
	Lý trình
	 KC trái 
	 KC phải 
	Các điểm đấu nối
	Tính chất đấu nối
	Hình thức đấu nối

	1
	Km62 + 763
	
	x
	Chơ Hòa Tây B
	CMLT
	Hiện có giữ nguyên


c. Đấu nối từ trạm xăng dầu: khoảng cách giữa các trạm xăng dầu là 02 km.

Tổng hợp các các vị trí trạm xăng dầu trên Quốc lộ 80
	TT
	Lý trình
	T
	P
	KC trái
	KC phải
	Tên trạm
	Ghi chú HT và QH

	1
	Km 62+ 250
	x
	
	
	
	 Trạm xăng dầu Lộc Quí
	Hiện có, giữ nguyên


Điều 2.
Giao cho Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các huyện, thị, thành: 

1. Tổ chức công bố Quy hoạch đường gom, các vị trí đấu nối đường nhánh vào các Quốc lộ trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020.
2. Chỉ đạo việc thực hiện Quy hoạch đường gom, các vị trí đấu nối đường nhánh vào các Quốc lộ trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong trường hợp huy động các nguồn vốn để xây dựng đường gom, các vị trí đấu nối đường nhánh vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh An Giang theo đúng quy hoạch và pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	Nơi nhận:
	KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

	- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Sở: GTVT, XD, KH&ĐT, TC, TN&MT; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- VP UBND tỉnh: CVP & P.KT, XDCB;

- Lưu.
	( Ðã ký )

Huỳnh Thế Năng
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